
4.1. Bài toán dao động riêng

4.2. Bài toán thiết kế cốt thép
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CHƯƠNG 4: CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

(5 giờ)
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CHƯƠNG 4. CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Đối với việc phân tích dao động của kết cấu việc tìm ra các dao 
động riêng của hệ rất cần thiết. Nó là bước tiên quyết cho 
việc giải bài toán phân tích dao động của hệ chịu tải trọng 
ngoài tác dụng.

Việc giải theo các phương pháp lý thuyết có nhiều phương pháp, 
ở môn học hày chúng ta trao đổi phương pháp giải bằng 
phần mềm Etabs

Các tham số chính của bài toán dao động riêng là K và M

K.Y + MY’’=0
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Nhập dữ liệu để tính K 

1. Khai báo Module đàn hồi E: Define Material Properties Add 
New MaterialModulus of Elasticity 

2. Khai báo moment quán tính J: nhập vào kích thước tiết diện
cho phần tử thanh (Frame):Define Frame Sections và nhập
kích thước tiết diện cho phần tử vùng (Shell): Define Wall/
Slab/ Deck Sections. Khi đó, phần mềm sẽ tự động tính
mômen quán tính I theo công thức tùy thuộc vào loại tiết
diện
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Nhập khối lượng M bằng cách sau

1. Nhập các tải trọng đứng bao gồm Tĩnh tải (DEAD) và Hoạt tải 
(LIVE)

2. Sau đó thao tác cho phần mềm tự động quy đổi ra thành
khối lượng tham gia bài toán dao động riêng theo công
thức sau

0,5DEAD LIVE
M

g




3. Thao tác khai báo khối lượng tham gia bài toán dao động
riêng như sau: Define Mass Source



4.1. Bài toán dao động riêng
G

IẢ
N

G
 V

IÊ
N

: 
N

G
U

Y
Ễ

N
 Đ

Ứ
C

 H
O

À
N

G
 E

M
A

IL
:h

o
a
n
g
ts

2
0
0
3
@

g
m

a
il.

c
o
m

 B
Ộ

 M
Ô

N
 C

Ầ
U

 Đ
Ư

Ờ
N

G

Hình 4.1. Khai báo Mass Source

khai báo khối lượng tham gia bài toán dao động riêng 
Define Mass Source
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Chú ý: Để dễ dàng truy xuất dữ liệu bài toán dao động riêng, 
phải tạo sàn cứng: Chọn tất cả, thao tác Assign Shell/ Area 
Diaphragms

Hình 4.2. Khai báo Diaphragm
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• Khai báo và kiểm tra số mode cần để phân tích dao động:

Hình 4.3. Thiết lập thông số bt Dao động riêng

AnalyzeSet Analysis OptionsDynamic Analysis



4.1. Bài toán dao động riêng
G

IẢ
N

G
 V

IÊ
N

: 
N

G
U

Y
Ễ

N
 Đ

Ứ
C

 H
O

À
N

G
 E

M
A

IL
:h

o
a
n
g
ts

2
0
0
3
@

g
m

a
il.

c
o
m

 B
Ộ

 M
Ô

N
 C

Ầ
U

 Đ
Ư

Ờ
N

G

• Xem thông số đầu ra bài toán dao động riêng:

Hình 4.3 Thao tác xem đầu ra bài toán dao động riêng

DisplayShow Tables Modal Information và Building Output
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• Xem biên độ dao động tự do:

Hình 4.4 kết quả biên độ dao động tự do
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• Xem khối lượng và tọa độ tâm khối lượng

Hình 4.5 kết quả khối lượng và tọa độ tâm khối  lượng
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• Xem chu kỳ và phần trăm khối lượng tham gia dao động

Hình 4.6 kết quả khối lượng và tọa độ tâm khối  lượng
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CHƯƠNG 4. CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

1. Khai báo tiêu chuẩn thiết kế.

Vào Menu Options Preferences Concrete Frame 
Design.chọn Tiêu chuẩn thiết kế

Hình 4.6. Khai báo tiêu chuẩn thiết kế
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CHƯƠNG 4. CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

2. Khai báo thông số vật liệu dành cho thiết kế.

Vào Menu DefineMaterials Chọn loại BT đã định nghĩa 
Modify/ShowMaterrial

Hình 4.7. Khai báo  cường độ vật liệu cho bài toán thiết kế
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3. Khai báo cách bố trí cốt thép trong tiết diện.

Vào Menu DefineFrame SectionsChọn Add
Rectangular nếu muốn khai báo tiết diện mới hoặc
chọn loại tiết diện đã khai báo rồi chọn
Modify/ShowProperty để sửa

Hình 4.8. Khai báo cường độ vật liệu cho bài toán thiết kế _Dầm
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3. Khai báo cách bố trí cốt thép trong tiết diện.

Vào Menu DefineFrame SectionsChọn Add
Rectangular nếu muốn khai báo tiết diện mới hoặc
chọn loại tiết diện đã khai báo rồi chọn
Modify/ShowProperty để sửa

Hình 4.9. Khai báo  cường độ vật liệu cho bài toán thiết kế_cột
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4. Khai báo các tổ hợp thiết kế cốt thép.

Design Concrete Frame Design Select Design 
Combo

Lưu ý: cần Remove các tổ hợp thiết kế phần mềm tự tạo để không 
ảnh hưởng đến kết quả bài toán

Hình 4.10. Khai báo  tổ hợp sử dụng thiết kế
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5. Chạy bài toán thiết kế

Design concrete  Frame Design Start Design/Check 
of Structure

Hình 4.11. Thao tác chạy bài toán thiết kế
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6. Xem kết quả bài toán

Desigh concrete  Frame DesignDisplay Design 
Infochọn các thông số đầu ra cần xem trong hộp 

thoại Display Design Results.

Hình 4.12. Thao tác xem kết quả bài toán thiết kế
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6. Xem kết quả bài toán

Xem hàm lượng cốt thép 

Hình 4.13. Xem hàm lượng thép thiết kế
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6. Xem kết quả bài toán

Xem lượng cốt thép 

Hình 4.13. Xem lượng thép thiết kế
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7. Chỉnh số thập phân xuất kết quả

Hình 4.14. Chỉnh số thập phân xuât kết quả



Tài liệu tham khảo
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CHƯƠNG 4: CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

- Etabs Help

- Web:http:// vncivil.com/ebook-huong-dan-su-dung-etabs


